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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG 

 

Họ và tên:........................................... 

Lớp:.................................................... 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

 MÔN: LỊCH SỬ 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

 

 

Đề bài. 

I.TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng. 

Câu 1(0.5 điểm): Tự xưng là Bình Định vương và dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn vào tháng 2/1418. 

Ông là ai? 

a. Nguyễn Trãi                                 b. Lê Lợi  

c. Lê Lai                                             d. Nguyễn Chích 

Câu 2(0,5 điểm): Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào? 

a. 8-10-1425                                  b. 10-11-1426   

c. 10-12-1427                                             d. 3-1-1428 

Câu 3(0,5 điểm): Người ban hành bộ luật Hồng Đức là: 

a. Lê Nhân Tông                                  b. Lê Anh Tông   

c. Lê Thánh Tông                                 d. Lê Thái Tông. 

Câu 4(1 điểm): Nối thời gian cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng 

Thời gian A Nối Sự kiện B 

a. Năm 1418 a→……. 1. Quang Trung đánh tan quân Thanh 

b. Năm 1427 b→……. 2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn 

c. Năm 1785 c→……. 3. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ 

d. Năm 1789 d→……. 4. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi 

  5. Quang Trung đánh tan quân Xiêm 

Chọn câu đúng nhất điền vào chỗ trống 

Câu 5(0,5 điểm):  

Để giải quyết ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong Quang Trung đã ra……………………………Nhờ đó sản xuất 

                 Điểm:                                                            Lời phê của giáo viên 
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nông nghiệp được phục hồi. 

a. Chiếu khuyến nông             b. Chiếu lập học 

c. Chiếu dời đô             d. Chiếu cần vương 

II.  TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) Nêu những thành tựu khoa học – kĩ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX? 

Những thành tựu khoa học kĩ thuật đó chứng tỏ điều gì?  

Câu 2: (4 điểm) Nêu nguyên nhân, hậu quả dẫn đến cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn? 

------------------------------BÀI LÀM-------------------------- 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        T: 098 1821 807 Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  



 
 

 
 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        T: 098 1821 807 Trang | 4 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: 

Môn: Lịch Sử 7 

I. TRẮC NGHIỆM. Mỗi câu 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 

Đáp án b c c 

Câu 4 (1 điểm) a – 2, b – 4,  c – 5, d – 1. 

Câu 5: (0,5 điểm). Chiếu khuyến nông 

II. TỰ LUẬN (7 điểm). 

Câu 1: 

Tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lê:  

 - Nông nghiệp: Hai mươi năm dưới ách đô hộ của nhà Minh. Đời sống nhân dân cực khổ, nhiều người phiêu 

tán 

+ Thay phiên nhau về quê sản xuất. Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng. 

+ Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp: Khuyến nông sứ, hà đê sứ, đồn điền sứ, thi hành 

chính  sách quân điền. 

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: 

+ Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Thăng Long là nơi tập trung nhiều nghành nghề thủ 

công nhất. 

+ Các xưởng do nhà nước quản lý gọi là cục bách tác, sản xuất đồ dung cho vua. Vũ khí đúc tiền… 

+ Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. 

- Buôn bán với nước ngoài được phát triển. 

Câu 2: 

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn: 

 - Nguyên nhân thắng lợi: (1,5 đ). 

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và  hy sinh cao cả của 

nhân dân ta …. 

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh 

hùng dân tộc vĩ đại..... 

- Ý nghĩa lịch sử: (1đ). 

+ Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, 

đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia... 

+ Giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc. Đập tan tham vọng xâm lược nước ta của 

các đế chế quân chủ phương bắc.... 
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*  Những công lao của Quang Trung (1,5 đ). 

- Đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh thống nhất đất nước…. 

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh………. 

- Phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và 

ngoại giao bảo vệ đất nước.... 

----------------------------HẾT------------------------------ 
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 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN           ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II  

TRƯỜNG THCS TRÂN CAO VÂN                                 Môn: Lịch sử - Lớp 7 

                                                                                                              Thời gian: 45 phút 

ĐỀ BÀI 

A. Trắc nghiệm: (3điểm) 

I.  Chọn 1 phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi( vd: 1. A; 2.B…)(1điểm) 

Câu 1: Bộ luật tiến bộ, hoàn thiện nhất nước ta thời phong kiến là: 

A. Luật Hình thư       B. Quốc triều hình luật        C. Luật Hồng Đức      D. Luật Gia Long 

Câu 2:Từ thời vua Lê Thánh Tông, cả nước được chia lại thành 13 đạo thừa tuyên, đạo thừa 

tuyên thứ 13 có tên là gì? 

A. Nghệ An                B.Thanh Hóa             C. Quảng Nam        D.Trung Đô (Thăng Long) 

Câu 3:Chữ viết mà vua Quang Trung đã dùng để làm chữ viết chính thức của nhà nước là? 

A. Chữ Hán              B. Chữ Nôm              C. Chữ Quốc Ngữ     D. Chữ La-tinh 

Câu 4:Trận thắng quyết định kết thúc thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là? 

A. Trận Rạch Gầm- Xoài Mút                           B. Trận Ngọc Hồi- Đống Đa 

C. Trận Tốt động- Chúc Động                         D. Trận Chi Lăng- Xương Giang 

II. Chọn 2 phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi (vd:1A, B; 2.C, D…) ( 1điểm) 

Câu 1: Tình hình chính trị của triều đình nhà Lê đầu thế kỉ XVI như thế nào? 

A. Vua, quan chăm lo việc nước.  

B. Vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện, lâu đài tốn kém. 

C. Quan lại địa phương chăm lo đến đời sống nhân dân.     

D.Vua quan ăn chơi sa đoạ, nhân dân đói khổ lầm than. 

E. Nội bộ triều Lê “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. 

Câu 2: Trong các nhân vật sau đây, những ai là danh nhân văn hóa thời Lê sơ? 

A.Lê Lợi, Nguyễn Trãi                          B. Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh.          

C.Trần Hưng Đạo, Lê Lợi;                    D. Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên. 

E. Lý Thường Kiệt, Ngô Sĩ Liên. 
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III. Chọn ý cột A nối với  ý  cột B sao cho thích hợp và ghi ra giấy thi: (1điểm) 

Cột A ( Thời gian) Cột B ( Sự kiện) 

1/  Năm 1789 A. Nguyễn Huệ đánh tan 5 vạn quân Xiêm. 

2/  Năm 1785 B. Lật đổ chính quyền Vua Lê-chúa Trịnh.  

3/ Năm 1777 C. Vua Quang Trung từ trần. 

4/ Ngày 16/9/1792 D. Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa, Quang Trung đánh tan 29 

vạn quân Thanh. 

 E. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

 
B. Tự Luận: (7điểm) 
Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (2điểm). 

Câu 2: Chiến tranh phong kiến Trịnh- Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào? (1điểm) 

Câu 3: So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời Lý- Trần và thời Lê sơ? (2điểm) 

Câu 4: Tại sao Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi kéo quân ra Bắc? Hãy đánh giá những cống hiến 

của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc? (2điểm) 

……………………….Hết………………………… 
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ĐÁP ÁN 

A.TRẮC NGHIỆM: (3điểm) 

I. Chọn 1 phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi: (1 điểm) 

   Câu 1      Câu 2      Câu 3     Câu 4 

         C          C          B         D 

I. Chọn 2 phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi: (1 điểm)                                               

    Câu 1       Câu 2 

     B và E     B và D 

 

 

III. Chọn ý cột A nối với ý cột B sao cho thích hợp và ghi vào giấy thi: (1điểm) 

          1          2           3           4 

         D          A           E C 

 

B. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: (2điểm) 

a. Nguyên nhân: 

 Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất đấu tranh giành độc lập tự do cho 

tổ quốc.  

 Nhờ sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân, và sự hăng hái tham gia cuộc khới 

nghĩa, sự ủng hộ nhiệt tình về mọi mặt cho nghĩa quân.  

 Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi.  

b. Ý nghĩa:  

 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà 

Minh.  

 Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc- Thời Lê Sơ  

Câu 2: Chiến tranh phong kiến Trịnh-Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào? 

 Đất nước bị chia cắt kéo dài  

o Đàng ngoài: “ vua Lê-chúa Trịnh” 

o Đàng trong: Chúa Nguyễn.  

* Lưu ý :  Nếu học sinh chọn 01 hoặc 03 phương án trả lời thì không cho điểm. Chọn 02                 

phương án mà 01 đúng 01 sai thì cho 0.25đ.  
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 Nhân dân khổ cực triền miên.- Xã hội và kinh tế bị kìm hãm lâu dài.  

Câu 3: So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời Lý- Trần với thời  

Lê sơ như thế nào? 

a. Giống nhau: 

 Cả hai đều bảo vệ quyền lợi nhà vua và giai cấp thống trị. 

 Bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp.  

b. Khác nhau: 

 Luật pháp thời Lê Sơ hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ hơn. 

 Bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là 

bảo vệ quyền lợi của Phụ nữ.  

Câu 4 (2 điểm): Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi kéo quân ra Bắc vì: 

 Tạo sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước. 

 Khẳng định chủ quyền của dân tộc ta.  

 Cho quân Thanh biết đất nước ta có chủ quyền, có Hoàng đế.  

 Những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc. 

o Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn- Trịnh- Lê. 

o Xoá bỏ sự chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia 

o Đánh tan quân xâm lược Xiêm; Thanh bảo vệ độc lập dân tộc, lãnh thổ quốc gia  

.........................................Hết.................................. 
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PHÒNG	GD-ĐT	MANG	THÍT									 		 KIỂM	TRA	HỌC	KÌ	II	NĂM	2015	–	2016	

TRƯỜNG	THCS	CHÁNH	AN											 	 MÔN:		LỊCH	SỬ	LỚP	7	

																																																															 	 THỜI	GIAN:		60	phút		(Không kể thời gian phát đề) 

	

I.	TRẮC	NGHIỆM:		(3điểm)            

ĐỀ A 

Khoanh	tròn	câu	trả	lời	đúng	nhất,		mỗi	câu	đúng	0,	25	điểm	

Câu	1:	Cuộc	khởi	nghĩa	Tây	Sơn	bùng	nổ	vào	thời	gian	nào?	

A. Năm 1771              B. Năm 1772  C. Năm 1773                 D. Năm 1774 

Câu	2:	Lãnh	đạo	cuộc	khởi	nghĩa	Lam	Sơn	là	ai?	

A. Lai                  B. Lê Lợi 

C. Nguyễn Trãi     D. Nguyễn Huệ 

Câu	3:	Vì	sao	Nguyễn	Huệ	tạm	hòa	với	Trịnh	đánh	nguyễn?	

A. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn yếu hơn Trịnh B. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn mạnh hơn Trịnh 

C. Quân Nguyễn yếu hơn Trịnh   D. Cùng Trịnh tiêu diệt Nguyễn 

Câu	4:		Người	được	UNESCO	công	nhận	là	danh	nhân	văn	hóa	thế	giới	là	:		

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm  B. Đào Duy Từ      C. Nguyễn Trãi             D. Lê Quý Đôn.	

Câu	5:	Vua	Lê	Thánh	Tông	ban	hành	bộ	luật	mới	là	:		

A. Luật Hình Thư     B. Hoàng Triều Hình Luật 

C. Luật Hồng Đức     D. Luật Gia Long 

Câu	6:	 Vì	sao	Lê	Lợi	lại	tạm	hòa	với	quân	Minh? 

A. Để củng cố lực lượng    B. Tránh chiến tranh xảy ra 

C. Để quân ta tăng cường phòng thủ  D. Khiếp sợ quân Minh. 

Câu	7:	Tác	phẩm	Truyện	Kiều	là	của	tác	giả:		

A. Hồ Xuân Hương     B. Bà Huyện Thanh Quan 

C. Nguyễn Du            D. Cao Bá Quát 

Câu	8:		Chiến	thắng	Rạch	Gầm-Xoài	Mút,	quân	Tây	Sơn	đã	tiêu	diệt	bao	nhiêu	quân	

Xiêm?	



 
 

 
 

 
 

     W:  www.hoc247.net        F:  www.facebook.com/hoc247.net        T:  098 1821 807 Trang | 2 

Vững vàng nền tảng,  Khai sáng tương lai 

A. 5 vạn      B. 10 vạn 

C. 15 vạn      D. 20 vạn 

Câu	9:	Chữ	quốc	ngữ	ra	đời	vào:		

A. Thế kỉ XV     B. Thế kỉ XVI 

C. Thế kỉ XVII     D. Thế kỉ XVIII 

Câu	10:	Hội	An	là	trung	tâm	buôn	bán	sầm	uất	ở	Đàng	Trong	vì:	 

A. Buôn bán với nước ngoài tấp nập  B. Buôn bán với Trung Quốc 	

C. Phố cảng đẹp     D. Phố cổ xưa 

Câu	11:	Lê	Lợi	lên	ngôi	Hoàng	đế,	khôi	phục	quốc	hiệu	nước	ta	là	gì?	

A. Việt Nam      B. Đại Nam 

C. Đại Việt      D. Đại Ngu 

Câu	12:	Vì	sao giáo	dục	thời	Lê	sơ	phát	triển? 

A. Nhà nước quan tâm, khuyến khích học tập, thi cử  B. Vua Lê ban hành luật giáo dục 

mới 

C. Đất nước phát triển       D. Đất nước hòa bình 

II/PHẦN	TỰ	LUẬN	(7	điểm)	

Câu	1:	Trình bày nguyên nhân,  diễn biến, kết quả chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút ? (2 

điểm) 

Câu	2:	Vì sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi? (2 điểm) 

Câu	3:		Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so 

với các thế kỉ trước đó? (1 điểm) 

Câu	4:		Quang Trung có những công lao gì đối với đất nước? (1 điểm) 

Câu	5:		Kể tên những nhân vật lịch sử của tỉnh Vĩnh Long? (1 điểm) 

	

…Hết…	
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HƯỚNG	DẪN	CHẤM		

MÔN:		LỊCH	SỬ	7	

HỌC	KÌ	II	NĂM	HỌC	2015	–	2016	

	
A.	TRẮC	NGHIỆM:	 (3 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm) 

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đề A A B A C C A C A C A C A 

Đề B C C A A B A A C A C A C 

 
 

B.	TỰ	LUẬN:	 ( 7 điểm ) 
Câu	1:	.(3 điểm)  

a.Nguyên	nhân:	(0, 25 điểm) 

-Do nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, nhân cơ hội đó vua Xiêm xâm lược nước ta.  	

b.Diễn	biến:	 (1, 5 điểm)  

-Năm 1784,  5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta. 

-1-1785, quân Xiêm làm chủ vùng đất phía Tây thành Gia Định, vô cùng kêu căng. 

-Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định , chọn khúc sông Tiền , đoạn từ Rạch Gầm  đến Xoài 

Mút làm trận địa quyết chiến. 

-Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ , bị tiêu diệt gần hết.Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu 

vong. 

 c.Kết	quả:	 (0, 25 điểm)  

 -Quân Xiêm bị đánh tan. 

Câu	2:	 (1 điểm) 

+ Do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập 

cho đất nước.  

+ Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đoàn kết đánh giặc. 

+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của bộ chỉ huy, nhất là Lê lợi, nguyễn 
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Trãi.. 

Câu	3:	(1 điểm) 

Văn nghệ dân gian phát triển phong phú.Nghệ thuật sân khấu , tuồng, chèo phổ biến.Tranh 

dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, nổi tiếng là dòng tranh Đông Hồ(Bắc Ninh).Nghệ thuật 

kiến trúc, điêu khắc, đúc đồng đạt trình độ cao so với các thế kỉ trước đó.   

Câu 4:  (1 điểm) 

-Lật đổ chính quyền Lê-Trịnh-Nguyễn,  đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, thống nhất 

đất nước  

Câu 5:  (1 điểm) 

-Phạm Hùng,  Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa,  Út Trà Ôn... 
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   TRƯỜNG TH -THCS XÃ ĐẠ TỒN                 ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II 

     Họ và tên:                                                         MÔN: Lịch sử 7 

                           Thời gian: 45 phút 

                                                                               (Không kể thời gian chép đề) 

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

1. Vào thời gian nào quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta?                                                                                               

A. Cuối năm 1076                                            B. Cuối năm 1075 

C. Đầu năm 1077                                             D. Đầu năm 1076 

2. Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng vào thời nào? 

A. Thời Tiền Lê                                               B. Thời Trần 

C. Thời Hậu Lê                                                D. Thời Lý 

3. Văn Miếu được xây dựng vào năm nào? 

A. Năm 1060           B. Năm 1070         C. Năm 1075           D. Năm 1080   

4. Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào? 

A. Năm 1225        B. Năm 1252       C. Năm 1247        D. Năm 1248 

5. Tác phẩm “Binh thư yếu lược” do ai viết? 

A. Trần Quang Khải                                           B. Trần Hưng Đạo 

C. Trần Quốc Tuấn                                             D. Trần Nguyên Đán  

6. Người nào đã dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?    

A. Nguyễn Phi Khanh                                B. Trần Quốc Tuấn 

C. Trần Khánh Dư                                      D. Chu Văn An 

7. Giai cấp tư sản châu Âu được hình thành từ tầng lớp nào dưới đây? 

A. Địa chủ giàu có                               B. Thương nhân giàu có 

C. Chủ xưởng, chủ đồn điền                D. Câu B và C đúng 

8. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: 

... góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu 

Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và 

châu Mĩ. 
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A. Sự xuất hiện của thành thị 
B. Cuộc phát kiến địa lí 
C. Những chuyến đi biển vòng quanh thế giới 
D. Tất cả câu trên đúng 
9. Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào? 

A. Hồi giáo      B. Ki-tô giáo       C. Phật giáo            D. Ấn độ giáo 

10. Giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến châu Âu vào khoảng thời gian nào? 

A. Từ thế kỉ XI-XIII                     B. Từ thế kỉ XI-XIV 

C. Từ thế kỉ XI-XV                      D. Từ thế kỉ XI-XVI 

11. “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? 

A. Cuối thời Ngô                          B. Đầu thời Ngô 

C. Cuối thời Đinh                         D. Đầu thời Đinh 

12. Cơ cấu hành chính dưới thời nhà Lý được sắp xếp theo thứ tự nào? 

A. Lộ - Huyện – Hương, xã                   B. Lộ - Phủ - Châu – Hương, xã 

C. Lộ - Phủ - Châu, xã                           D. Lộ - Phủ - Huyện – Hương, xã 

B. TUẬN LUẬN 

Câu 1 (2 điểm)  

    Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ  

Câu 2 ( 5 điểm ) 

      Trình bày tóm tắt cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết kỉ dậu 1789? 

Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

Môn: Lịch sử - Lớp 7 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 
10 

Câu 
11 

Câu 
12 

B D B D B D D B B B A D 

 

B. TỰ LUẬN 

Câu Nội dung - kiến thức trình bày Điểm 

1 

(2 điểm) 

Những thành tựu chủ yếu về  giáo dục của Đại Việt  thời Lê Sơ 

- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các 

đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. 

Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. 

- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn, 

Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế. 

- Thời Lê sơ (1428 - 1527), tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 Tiến sỹ và 20 

Trạng nguyên. 

 

 

 

1 

 

0,5 
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2 

(5 điểm)  

Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào 

dịp tết kỉ dậu 1789? Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân 

Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu? 

- Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế (1788), lấy niên hiệu là Quang Trung và lập 

tức tiến quân ra Bắc. Trên đường đi, đến Nghệ An và Thanh Hóa, Quang Trung 

đều tuyển thêm quân. 

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm năm đạo tiến ra bắc 

- Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ quân địch 

ở đồn tiền tiêu.  

+ Mờ sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, Quân Thanh chống cự 

không nổi, bỏ chạy tán loạn, cùng lúc đó quân ta đánh đồn Đống Đa, tướng 

Sầm Nghi Đống khiếp sợ, thắt cổ tự tử. 

- Tôn Sĩ Nghị bàng hoàng cùng một số võ quan bỏ lại quân lính, vượt sông Nhị 

(sông Hồng) chạy trốn.  

- Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung cùng đoàn quân Tây Sơn chiến thắng kéo vào 

thành Thăng Long. 

+ Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu 

. - Ngày tết mọi người thường nghĩ ngơi, vui vẻ đón tết 

- Quân Thanh mới chiếm được Thăng long , nên còn chủ quan kiêu ngạo. 

→ Quang Trung quyết định đánh vào dịp tết để đánh vào yếu tố bất ngờ, 

chủ quan, làm cho địch trở tay không kịp và nhanh chóng thất bại.  
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TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU                                        ĐỀ THI HỌC KÌ  II  

Họ và tên:        Môn: Lịch sử    

Lớp: 7        Thời gian: 45 phút 

 

ĐỀ BÀI 

A. TRẮC NGHIỆM  

1. Nguyên tắc mà nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững trong khi duy trì mối giao bang với các 

nước láng giềng là: 

A. Hòa hảo, thân thiện                            

B. Đoàn kết, tránh xung đột 

C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ      

D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa 

2. Để giải quyết những khó khăn của mình giữa thế kỉ XI, nhà Tống đã làm gì? 

A. Đánh hai nước Liêu-Hạ                    

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ 

C. Đánh Đại Việt để giải quyết khó khăn trong nước    

D. Tất cả các biện pháp trên 

3. Thời đại Lý – Trần kéo dài trong khoảng thời gian 

A. Từ năm 1005 đến năm 1400         B. Từ cuối năm 1009 đến năm 1400 

C. Từ năm 1010 đến năm 1400         D. Từ năm 1010 đến năm 1401 

4. Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian 

A. Từ năm 1005 đến năm 1224               B. Từ năm 1005 đến năm 1225 

C. Từ cuối năm 1009 đến năm 1225       D. Từ năm 1009 đến đầu năm 1226 

5. Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian 

A. 1225 – 1400     B. 1226 – 1400     C. 1225 – 1399     D. 1226 – 1399 

6. Quân Mông – Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm: 

A. 1257,1285,1286                      B. 1258,1285,1287 – 1288 
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C. 1258,1287,1288                      D. 1258,1285 – 1286, 1287 – 1288  

7. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông – Nguyên trên đất nước ta là: 

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết 

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng 

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử - Tây Kết – Chương Dương, Bạch Đằng 

D. Ngọc Hồi – Đống Đa, Tây kết, Bạch Đằng 

8. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là: 

A. Trần Thủ Độ                                    B. Phạm Ngũ Lão   

C. Trần Quang Khải                             D. Trần Quốc Tuấn 

9. Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của: 

A. Nhà nước     B. Làng xã      C. Quý tộc         D. Địa chủ 

10. Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho (thời Lý) : 

A. Tướng lĩnh quân đội    B. Quý tộc     C. Địa chủ      D. Nhà vua 

11. Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để 

A. Cho quân lính cày cấy 

B. Làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa 

C. Phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy 

D. Bán cho phú nông 

12. Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích 

A. Khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp 

B. Quản lí việc sản xuất nông nghiệp 

C. Đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang 

D. Để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình 

13. Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp: 

A. Chiêu tập dân nghèo khai hoang 

B. Bắt dân binh đi khai hoang 



 
 

 
 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        T: 098 1821 807 Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

C. Vương hầu, quý tộc nhà Trần trực tiếp đi khai khẩn đất đai 

D. Huy động lực lượng quân đội đi khai hoang 

14. Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất nào? 

A. Ruộng đất công làng xã 

B. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu 

C. Ruộng đất của nhà chùa 

D. Ruộng đất tư hữu của địa chủ 

15. Tình hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần: 

A. Không phát triển 

B. Phát triển chậm 

C. Chỉ phát triển trong bộ phận thủ công nghiệp Nhà nước 

D. Rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước 

16. Quê hương của Lý Công Uẩn ở: 

A. Thuận Thành (Bắc Ninh) 

B. Quế Võ (Bắc Ninh) 

C. Từ Sơn (Bắc Ninh) 

D. Đông Anh (Hà Nội) 

17. Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long là 

A. Lý Bí    B. Lê Long Việt    C. Lý Công Uẩn    D. Lý Nhân Tông 

B. TỰ LUẬN 6 ĐIỂM 

Câu 1. (3 điểm) Hãy phân tích  những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

Câu 2: (2đ) Hãy nêu một số thành tựu khoa học - kỹ thuật ở nước ta cuối thế kỷ XVIII - nửa 

đầu thế kỷ XIX 

Câu 3 (2 điểm) : Trình bày cuộc chiến trận Chi Lăng–Xương Giang (10/1427)? 
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ĐÁP ÁN 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 
C C B D B 
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 
B C D A D 
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 
B A A A D 
Câu 16 Câu 17    
C C    

 

B. TỰ LUẬN  

Câu 1. (3 điểm) Hãy phân tích  những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn?  

- Nhân dân ta có lòng yêu  nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do 

cho đất nước. (1đ) 

- Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều 

đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ 

trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.(1đ) 

- Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi.(1đ) 

Câu 2: (2đ) Hãy nêu một số thành tựu khoa học - kỹ thuật ở nước ta cuối thế kỷ XVIII - 

nửa đầu thế kỷ XIX 

* Sử học: Triều Tây sơn có bộ Đại Việt sử ký Tiền Biên, sử quán triều Nguyễn có Đại Nam 

thực lục, Đại Nam liệt truyện. v.v  

Tác giả tiêu biểu: Lê Quí Đôn, Phan Huy Chú .   

* Địa lý: Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Nhất Thống Dư Địa chí của Lê Quang 

Định.  

* Y học: Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông) là người thầy thuốc có uy tín lớn ở thế kỷ XVIII, 

ông là tác giả bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh ( 66 quyển ).(  

* Những thành tựu kỹ thuật: Nguyễn Văn Tú học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lý. 

thợ thủ công  chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và làm thí nghiệm thành công  tàu  

thủy   chạy   bằng   máy  hơi nước 

Câu 3 (2 điểm) : Trình bày cuộc chiến trận Chi Lăng–Xương Giang (10/1427)? 
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Chuẩn bị: 

Quân Minh chuẩn bị 15 vạn viện binh từ Trung Quốc tiến vào nước ta. 

Ta quyết định tiêu diệt cánh quân của Liễu Thăng trước. 

Diễn biến: 

10/1427: Hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia thành 2 đạo tiến vào nước ta. 

8/10/1427: Liễu Thăng dẫn binh ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích và bị 

giết ở ải Chi Lăng. 

Lương Minh lên thay, bị quân ta phục kích và bị giết ở ải Xương Giang. 

Nghe tin Liễu Thăng, Lương Minh bị giết, Mộc Thạch vội vã rút quân về nước. 

Kết quả: 

Vương Thông xin hòa tổ chức hội thề Đông Quan, rút quân về nước. 

 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang. 
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Phòng GD_ĐT Huyện Eah’leo                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2015-2016) 

Trường THCS Tô Hiệu                                       Môn Lịch sử        Lớp: 7 

  Thời gian: 45 phút 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) 
1. Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước nào? 
A. Nước Pháp                                               B. Nước Bỉ 

C. Nước Ý                                                    D. Nước Anh 

2. Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa 
của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào? 

A. Việt Nam             B. Thái Lan              C. Phi-lip-pin             D. Xin-ga-po 

3. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai? 

A. Nông dân tự do                                           B. Nông nô 

C. Nô lệ                                                               D. Lãnh chúa phong kiến 

4. Để dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với: 

A. Sứ quân Trần Lãm                                B. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp 

C. Sứ quân Ngô Nhật Khánh                     D. Sứ quân Nguyễn Siêu 

5. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là: 

A. Bắc Bình Vương                               B. Bình Đinh Vương 

C. Vạn Thắng Vương                            D. Bố Cái Đại Vương   

     6. Nguyên nhân nào dưới đây đã giúp Đinh Bộ Lĩnh thống nhất dược đất   

nước? 

      A. Sự ủng hộ của nhân dân              B. Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh 

      C. Sự liên kết của các sứ quân         D. Tất cả các ý trên 

     7. Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế? 

     A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàn mất 

     B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta 
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     C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi 

     D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn 

8. Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054, Quốc hiệu nước ta là gì? 

A. Đại Việt     B. Đại Cồ Việt        C. Đại Nam       D. Việt Nam 

B. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)  
Câu 1. (3 điểm) Hãy phân tích  những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn?  

Câu 2: (5đ) Em hãy trình bày tóm tắt cuộc tiến quân ra Bắc của vua Quang Trung đại 

phá quân xâm lược Thanh tết Kỷ Dậu (1789). Vì sao ông  quyết định đánh tan quân 

Thanh vào dịp tết . Ý nghĩa của chiến thắng này ? 

-----------------------HẾT-------------------- 
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GIẢI ĐỀ THI 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) 

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 
C B B A C D B A 

 

TỰ LUẬN (8 ĐIỂM) 

 Câu 1. (3 điểm) Hãy phân tích  những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

Nhân dân ta có lòng yêu  nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do 

cho đất nước. (1đ) 

- Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều 

đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ 

trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.(1đ) 

- Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi.(1đ) 

Câu 2: (5đ) Em hãy trình bày tóm tắt cuộc tiến quân ra Bắc của vua Quang Trung đại phá 

quân xâm lược Thanh tết Kỷ Dậu (1789). Vì sao ông  quyết định đánh tan quân Thanh vào 

dịp tết . Ý nghĩa của chiến thắng này ? 

Cuộc tiến quân ra Bắc của vua Quang Trung đại phá quân xâm lược thanh tết kỷ dậu (1789): 

- Nghe tin quân Thanh kéo vào Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (1788) lấy niên 

hiệu là Quang Trung, tiến quân ra bắc.  

+ Đến Nghệ An,Thanh Hóa, Tam Điệp tiếp tục tuyển quân và làm lễ tuyên thệ,khao quân. 

 + Quang Trung chia quân làm 5 đạo mở cuộc tiến công quân Thanh. 

- Đêm 30 tết (âm lịch) quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt gọn quân địch ở đồn tiền tiêu, 

đêm mùng 3 tết quân ta bao vây đồn Hà Hồi, quân địch bị đánh bất ngờ hạ khí giới đầu hàng.  

- Mờ sáng mùng 5 tết , quân ta đánh Ngọc Hồi, khi đến sát đồn giặc, Quang Trung cho tượng 

binh và bộ binh đồng loạt xông tới, Quân thanh bị đánh đại bại.  

- Kết quả: Trong 5 ngày đêm, quân của Quang Trung đã quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè 

lũ bán nước ra khỏi nước ta.  

* Vua Quang Trung quyết định đánh tan quân thanh trong tết kỉ dậu (1789) vì(1đ) 

+ Quân Thanh chủ quan, hống hách, ngạo mạn 
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+ Vào dịp tết chúng mải ăn chơi, không lo phòng bị  

* Ý nghĩa:  

Là chiến công oanh liệt vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, giải 

phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của tổ quốc, một lần nữa đập tan cuồng vọng xâm 

lược của các đế chế quân chủ phương bắc.  (2 đ) 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

